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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Nghị định quy định điều kiện cấp phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 


Tên dự án, dự thảo: Nghị định quy định điều kiện cấp phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (dự thảo Nghị định)
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan:

- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;


- Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;

- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.
1.2. Quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024:

- Điểm b khoản 1 Điều 29 Luật Các TCTD năm 2024 quy định:

“1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:…

b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có cam kết đủ khả năng tài chính để góp vốn;”.
- Khoản 5 Điều 29 Luật Các TCTD năm 2024 quy định:

“5. Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và điều kiện cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô do Chính phủ quy định”.
1.3. Quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung):

Khoản 1 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung) quy định: “Chính phủ ban hành nghị định để quy định: 1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước”.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách:
Việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định điều kiện cấp phép của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động cấp phép các loại hình TCTD tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển ổn định của hệ thống các TCTD và tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các VBQPPL.

3. Quan điểm xây dựng chính sách:
- Bám sát chủ trương, định hướng, chính sách của Chính phủ, Quốc hội đã quy định trong quá trình xây dựng Luật Các TCTD năm 2024.

- Tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; bảo đảm tiến độ thực hiện theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

- Tham khảo và kế thừa có chọn lọc các quy định hiện hành, các kinh nghiệm quốc tế; bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Nghị định với các quy định hiện hành.

- Nội dung rõ ràng, cụ thể, chi tiết và khả thi; chỉ quy định nội dung do Luật Các TCTD năm 2024 giao Chính phủ quy định chi tiết, không phát sinh thủ tục hành chính mới, đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu để thuận lợi trong quá trình triển khai, thực thi các thủ tục hành chính
II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NHNN đề xuất quy định 02 vấn đề chính sách, bao gồm: (i) Điều kiện đối với chủ sở hữu của TCTD
 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập và (ii) Điều kiện cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.
Về cơ bản, 02 vấn đề nêu trên được đề xuất trên cơ sở: (i) Rà soát, kế thừa toàn bộ các quy định về điều kiện cấp phép có liên quan tại Luật Các TCTD 2024, các Thông tư của NHNN về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD phi ngân hàng, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô
; (ii) Không/Hạn chế tối đa việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung các quy định về điều kiện cấp phép hiện hành để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, cá nhân trong việc tra cứu và áp dụng; (iii) Không làm phát sinh các thủ tục hành chính so với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 
Hiện tại, các quy định về điều kiện cấp phép tại Nghị định được giữ nguyên quy định hiện hành tại các Thông tư có liên quan của NHNN. Nội dung tại dự thảo Nghị định không quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập, chuyển đổi chủ sở hữu, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập của TCTD. Do đó, không làm phát sinh các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên người điền: Lê Hồng Quân
Điện thoại cố định: 024.39392224; Di động: 0936363456. 

E-mail: quan.lehong@sbv.gov.vn
          NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
� Bao gồm: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD phi ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.


� (i) Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung).


(ii) Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân (đã được sửa đổi, bổ sung).


(iii) Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23 tháng 02 năm 2018 quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (đã được sửa đổi, bổ sung).





